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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số:        /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày      tháng 02 năm 2025


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với 
giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 158/SGDĐT-KHTC ngày 06/02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:  
1. Về thẩm quyền và sự cần thiết thông qua dự thảo Nghị quyết
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và tình hình thực thực tế của địa phương, ngày 08/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên. 

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc rà soát toàn bộ các nội dung có liên quan của Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND. 
Tuy nhiên, để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết sau khi nghị quyết được bãi bỏ. Theo đó, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết bãi bỏ một phần (khoản 1 Điều 1) Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp về sự cần thiết và thẩm quyền. Đối với các nội dung khác, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đề xuất xây dựng các chế độ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; khi có các văn bản mới để áp dụng sẽ bãi bỏ các nội dung còn lại của Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của các đối tượng có liên quan.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo nghị quyết
Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 576/HĐND ngày 27/12/2024 về việc thống nhất xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình Kỳ họp chuyên đề đầu năm 2025 của HĐND tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có Văn bản số 11566/UBND-VX1 ngày 30/12/2024 về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề đầu năm 2025 của HĐND tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo cơ bản đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền…” và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Nghị quyết. 
Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ phần thẩm định về thẩm quyền và sự cần thiết thông qua dự thảo tại Mục 1 Báo cáo này để chỉnh sửa theo hướng bãi bỏ một phần khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND.
4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thể thức, kỹ thuật soạn thảo dự thảo Nghị quyết, Tờ trình cơ bản phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Mẫu số 42 Phụ lục II, Mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị chỉnh sửa bố cục của dự thảo theo hướng bãi bỏ một phần Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND theo Mẫu số 42 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP cho đảm bảo.
Ngoài ra, tại phần nơi nhận, đề nghị bổ sung “Vụ pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo” cho đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 67 và khoản 1 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP: “Văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành gửi đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo ngành, lĩnh vực.”.
5. Kết luận
Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Sau đó dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo./.
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